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	CÂU
	NỘI DUNG
	ĐIỂM

	Câu 1
(3.0 điểm)
	Vì sao dưới ách thống trị của phong kiến phương Bắc nhân dân ta lại liên tiếp đứng lên đấu tranh?
· Do chính sách cai trị của các triều đại phong kiến phương Bắc đối với nhân dân ta rất thâm độc và tàn bạo.
· Các cuộc đấu tranh nói lên lòng yêu nước và tinh thần đấu tranh bền bỉ vì nền độc lập đất nước.
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	Câu 2:
(2.0 điểm)

	Lập bảng niên biểu các cuộc đấu tranh giành độc lập tiêu biểu từ năm 40 đến thế kỉ IX theo các nội dung: Thời gian, tên cuộc khởi nghĩa, người lãnh đạo. 
	Thời gian
	Tên cuộc khởi nghĩa
	Người lãnh đạo

	Năm 40
	Khởi nghĩa Hai Bà Trưng
	Trưng Trắc, Trưng Nhị

	Năm 248
	Khởi nghĩa Bà Triệu
	Triệu Thị Trinh

	Năm 542-544
	Khởi nghĩa Lý Bí
	Lý Bí

	Đầu thế kỉ VIII
	Khởi nghĩa Mai Thúc Loan
	Mai Thúc Loan

	Năm 776-791
	Khởi nghĩa Phùng Hưng
	Phùng Hưng



	
2,0

	Câu 3
(4.0 điểm)
	a)Nêu thành tựu văn hóa Cham-pa từ thế kỷ II đến thế kỷ X. 
   - Sáng tạo chữ viết riêng từ rất sớm (chữ Phạn).
   -Tôn giáo: theo đạo Bà la môn và đạo Phật.
   - Ở nhà sàn, ăn trầu cau, có tục hỏa táng người chết.
   - Nghệ thuật phát triển cao, đặc biệt là nghệ thuật kiến trúc và điêu khắc: tháp Chăm, đền, tượng, các bức chạm nổi…
[bookmark: _GoBack]    b) Một công trình kiến trúc của người Chăm ở tỉnh Quảng Nam đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới vào năm 1999 là    Khu thánh địa Mỹ Sơn.
   c)Bản thân em cần  phải làm gì để góp phần giữ gìn các di sản văn hóa?
- Bảo vệ, giữ gìn sạch sẽ các di sản văn hóa địa phương.
-Thực hiện đúng quy định của pháp luật về việc bảo vệ di sản văn hóa,...
(Lưu ý: Đây là câu hỏi mở, HS có thể diễn đạt bằng nhiều ý khác nhau, dài ngắn đều được, nếu hiểu đúng vấn đề vẫn cho đủ số điểm)
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	Câu 4
(1.0 điểm)
	Lịch sử địa phương Thành phố Hồ Chí Minh.
     -Hình a: Bến Nhà Rồng – Quận 4.
     - Hình b: Chợ Bến Thành – Quận 1.
     - Hình c: Địa đạo Củ Chi – Huyện Củ Chi.
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